[bookmark: _Hlk198329012]PHỤ LỤC II
 BIỂU MẪU HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Mẫu số
	Tên gọi
	Trách nhiệm lập biểu
	Nơi nhận

	Mẫu số 01/CCDV
	Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ/ Báo cáo kết quả yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Các địa phương

	Mẫu số 02/CCDV
	Báo cáo chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc công trình, hạng mục công trình
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	Mẫu số 03/CCDV
	Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng (theo phương thức đấu thầu)
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	Mẫu số 04/CCDV
	Quyết định phê duyệt phương án khảo sát cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
	Các doanh nghiệp viễn thông; Các đơn vị liên quan

	Mẫu số 05/CCDV
	Nội dung, khối lượng và kinh phí đề nghị nghiệm thu, thanh toán (theo phương thức đặt hàng)
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	Mẫu số 06/CCDV
	Thuyết minh chi tiết các chi phí trong hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ và trong hồ sơ đề xuất dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	Mẫu số 07/CCDV
	Nội dung, khối lượng và kinh phí đề nghị nghiệm thu, thanh toán (theo phương thức giao nhiệm vụ)
	Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	Hướng dẫn số 08/CCDV
	Hướng dẫn cách ghi các mẫu biểu của nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN
	Các địa phương;
Doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam/Bộ Khoa học và Công nghệ




Mẫu số 01/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ/ BÁO CÁO KẾT QUẢ YÊU CẦU VỀ PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
DỊCH VỤ: GHI TÊN LOẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Kỳ báo cáo: ………………
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
Hợp đồng số: ……………………………………………...
Thuộc nhiệm vụ/gói thầu: ………………………………..

	STT
	Tên xã
	Tên thôn
	Số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông
	Thời gian cung cấp 
dịch vụ trong kỳ
	Kết quả đáp ứng yêu cầu 
phổ cập
(Đạt/Không đạt)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Xã ….
	Thôn …
	
	
	
	

	
	 
	Thôn …
	
	
	
	

	…..
	 Xã …
	Thôn …
	
	
	
	

	
	
	Thôn …
	
	
	
	


	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Đại diện cơ quan chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (2) và cột (3): Ghi tên xã; tên thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng.
- Cột (4): Ghi số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông của 01 thôn.
- Cột (5): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo.
- Cột (6): Ghi kết quả đáp ứng yêu cầu phổ cập: “Đạt/Không đạt”. 

Mẫu số 02/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

BIỂU 01
BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]

Hợp đồng số: …………………………….
Thuộc gói thầu: ………………………….


	STT
	Tên công trình/ hạng mục công trình
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ

	Vị trí thiết lập công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông tin khấu hao TSCĐ
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Thời gian đề nghị hỗ trợ
(số tháng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ mỗi tháng
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá TSCĐ (đồng)
	Thời điểm bắt đầu trích khấu hao TSCĐ
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế hằng năm theo quy định
(đồng)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm …
	
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)=(13)/(14)
	(16)
	(17)

	I
	[Tên công trình]
	Tháng…/năm
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng I]
	
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	[Tên công trình]
	Tháng…/năm
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng II]
	
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[I+II]
	
	
	
	


Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định của thôn đề nghị hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên công trình và các hạng mục của công trình tại thôn.
- Cột (2): Ghi tháng/năm bắt đầu đưa công trình vào cung cấp dịch vụ viễn thông, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (3): Ghi vị trí ([kinh độ; vĩ độ]) thiết lập công trình, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (4): Ghi đơn vị tính của các hạng mục công trình.
- Cột (5): Ghi số lượng các hạng mục của công trình.
- Cột (6): Ghi nguyên giá tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, hạng mục công trình do doanh nghiệp viễn thông đầu tư.
- Cột (7): Ghi năm bắt đầu trích khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (8): Ghi số năm trích khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (9) đến cột (12): Ghi chi phí khấu hao thực tế từng năm của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (13): Ghi tổng chi phí khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình đề nghị được hỗ trợ, tối đa 7 năm (84 tháng) tính từ năm đầu tiên (cột 9) của công trình đưa vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn.
- Cột (14): Ghi tổng số tháng doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tính từ tháng tiếp theo tháng đưa công trình vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng không quá 84 tháng.
- Cột (16): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.
BIỂU 02
BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NÂNG CẤP
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]

Hợp đồng số: …………………………………..
Thuộc gói thầu: ………………………………..

	STT
	Tên công trình/ hạng mục công trình
	Vị trí thiết lập công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Giá trị tài sản còn lại trước khi nâng cấp
(đồng)
	Kinh phí nâng cấp
(đồng)
	Giá trị tài sản sau khi nâng cấp
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ tháng … năm …)
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế để nâng cấp 
(đồng)
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ mỗi tháng
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm …
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)=(17)/(11)
	(19)
	(20)

	I
	[Tên công trình]
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng I]
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	[Tên công trình]
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng II]
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[I+II]
	
	
	


Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định của thôn đề nghị hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tài sản cố định được nâng cấp thuộc công trình, các hạng mục của công trình.
- Cột (2): Ghi vị trí ([kinh độ; vĩ độ]) thiết lập công trình, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (3): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (4): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (5): Ghi nguyên giá tài sản cố định theo quyết toán công trình, hạng mục công trình của doanh nghiệp đã được phê duyệt. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (6): Ghi giá trị còn lại của tài sản cố định tại thời điểm trước khi công trình, các hạng mục của công trình được nâng cấp.
- Cột (7): Ghi kinh phí nâng cấp tài sản cố định để đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (8): Ghi giá trị tài sản công trình, các hạng mục của công trình sau khi nâng cấp.
- Cột (9): Ghi tháng bắt đầu đưa công trình, các hạng mục của công trình vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (10): Ghi thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa công trình, các hạng mục của công trình vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (11): Ghi tổng số tháng doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tính từ tháng tiếp theo tháng đưa công trình, hạng mục công trình được nâng cấp vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng không quá 84 tháng.
- Cột (12): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được nâng cấp từ tháng tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến khi hết khấu hao.
- Cột (13) đến cột (16): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng để nâng cấp là số chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp từ năm tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến khi hết khấu hao.
- Cột (17): Ghi tổng chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị hỗ trợ, tối đa 7 năm (84 tháng) tính từ năm đầu tiên (cột 13) của công trình đưa vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn.
- Cột (19): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư nâng cấp.





34
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Mẫu số 03/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
(THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU)

	TÊN DOANH NGHIỆP
Số: ......
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
...., ngày ... tháng ... năm …



Kính gửi: ...........................

Căn cứ Hợp đồng số....;
Căn cứ..................;
.................................
(Doanh nghiệp) báo cáo (tên Bên A) về kết quả thực hiện hợp đồng số ...ngày....tháng....năm....giữa (tên Bên A) và (tên Bên B) về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, ..........................
(Chi tiết tại bảng tổng hợp kinh phí cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đề nghị hỗ trợ kèm theo)	
Đề nghị (tên Bên A) tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng hoàn thành và thực hiện thanh toán kinh phí cho (tên Bên B) theo quy định của pháp luật.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:
	Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kỳ báo cáo: ………………


Hợp đồng số: …………………………………..
Thuộc gói thầu: ………………………………..

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn
	Số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông
	Thời gian cung cấp dịch vụ trong kỳ
	Chi phí 
khấu hao TSCĐ thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí 
duy trì 
cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí
thuê
	Chi phí khác
	Doanh thu
	Tổng kinh phí cung cấp DVVT công ích 
đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)= (6)+(7)+(8)+(9)-(10)
	(12)

	1
	…..
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng cộng]
	


Tổng kinh phí đề nghị được hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1), (2) và cột (3): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông của 01 thôn (tổng hợp từ Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư này);
- Cột (5): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo.
- Cột (6): Ghi chi phí khấu hao tài sản cố định của cơ sở hạ tầng viễn thông trong kỳ nghiệm thu bằng (=) số tháng tại cột (5) nhân (x) với chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị hỗ trợ mỗi tháng tại cột (15) Biểu 01 hoặc cột (18) Biểu 02 (đối với trường hợp nâng cấp) Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số……/2026/TT-BKHCN ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030;
- Cột (7): Ghi chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông trong kỳ nghiệm thu;
- Cột (8): Ghi chi phí thuê cơ sở hạ tầng viễn thông theo thực tế trong kỳ nghiệm thu;
- Cột (9): Ghi tổng các chi phí khác (nếu có) trong kỳ nghiệm thu;
- Cột (10): Ghi doanh thu của cơ sở hạ tầng viễn thông trong kỳ nghiệm thu;
- Cột (11): Ghi tổng kinh phí đề nghị được hỗ trợ trong kỳ nghiệm thu.






Mẫu số 04/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Số:    /QĐ-VTF
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 




QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án khảo sát cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập thuộc
 Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030

GIÁM ĐỐC QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ………………………………;
Căn cứ Thông tư 01/2026/TT-BKHCN ……………………………….;
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TTg …………………………………..;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được phê duyệt;
Căn cứ ...;
............................
Theo đề nghị của ..................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án khảo sát phục vụ lập phương án đặt hàng để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất/Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại địa bàn, khu vực chỉ có 01 doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 như sau:
1. Mục tiêu
Thu thập đầy đủ thông tin, số liệu để xây dựng phương án đặt hàng doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
2. Phạm vi và đối tượng khảo sát
a. Phạm vi: Địa bàn, khu vực theo Kế hoạch thực hiện Chương trình đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
b. Đối tượng: Địa phương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
3.  Nội dung khảo sát (đáp ứng điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định 295/2025/NĐ-CP)
a. Khu vực cung cấp dịch vụ, số lượng công trình viễn thông/cơ sở hạ tầng viễn thông, đường truyền dẫn hoạt động cung cấp dịch vụ; thời gian cung cấp dịch vụ; dự toán đặt hàng.
b. Giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp:
- Duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất để đáp ứng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định.
- Duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất để đáp ứng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định.
….
4. Phương pháp khảo sát
Khảo sát hiện trạng của địa phương và doanh nghiệp bằng văn bản đối với toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi khảo sát và khảo sát thực địa tại một số địa bàn, khu vực (nếu cần).
Trường hợp số liệu khảo sát từ các văn bản do địa phương và doanh nghiệp đã gửi về Quỹ theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục XI, Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2026/TT-BKHCN có đầy đủ thông tin thì sử dụng số liệu này để lập phương án đặt hàng.
5. Thời gian khảo sát: …
6. Chi phí khảo sát:
Chi phí khảo sát được lấy từ nguồn … của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Tổng dự toán chi phí khảo sát:…
(Dự toán chi phí khảo sát tại Phụ lục kèm theo). 
7. Nội dung khác (nếu có):
…
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1.
2.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. (Tên các đơn vị thi hành quyết định) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


[bookmark: mẫu-số-02]

Mẫu số 05/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

[bookmark: _Hlk236736053]NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU, THANH TOÁN
(THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG)
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
DỊCH VỤ: ……… *
THEO HỢP ĐỒNG SỐ…
Kỳ báo cáo: ………..

BIỂU 01
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Tên tỉnh, thành phố
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	…..
	
	

	
	
	
	

	…
	…..
	
	

	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	


		
Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ....................................................................đồng. 
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
* Ghi tên loại dịch vụ viễn thông phổ cập: Dịch vụ viễn thông di động mặt đất hoặc dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.
- Cột (2): Ghi tên tỉnh, thành phố được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
- Cột (3): Ghi kinh phí đề nghị hỗ trợ được kê khai ở Biểu 02.

BIỂU 02
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DUY TRÌ CƠ SỞ 
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH….[Ghi tên tỉnh, thành phố]

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Tên xã
	Tên thôn
	Số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí 
duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Doanh thu
phát sinh
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) = (5) - (6)
	(8)

	1
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	

	
	
	……….
	
	
	
	
	

	2
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	

	
	
	……….
	
	
	
	
	

	…
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	
	

	
	
	……….
	
	
	
	
	

	
	
	TỔNG
	
	
	
	[Tổng]
	



Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ..........................................................đồng. 
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (2), (3): Ghi tên xã, tên thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông tại các thôn;
- Cột (5): Ghi chi phí duy trì trong kỳ tại các thôn được tổng hợp từ Biểu 03;
- Cột (6): Ghi doanh thu phát sinh trong kỳ của các thôn được tổng hợp từ Biểu 03;
- Cột (7): Ghi kinh phí doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. Nếu (5)-(6)<0 thì ghi kinh phí đề nghị hỗ trợ bằng 0.

BIỂU 03
[bookmark: _Hlk192259644]BÁO CÁO CHI PHÍ DUY TRÌ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP TRÊN ĐỊA BÀN ……
[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi phí
	Thời gian hỗ trợ 
(số tháng)
	Chi phí duy trì các hạng mục công trình
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(4)x(5)x(6)
	(8)
	(9)

	I
	Tên công trình thứ 1 (Tọa độ:…)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	
	
	
	
	[Tổng 1.1]
	
	

	1.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	DOANH THU 
	
	
	
	
	[Tổng 1.2]
	
	

	II
	Tên công trình thứ 2 (Tọa độ:…)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	
	
	
	
	[Tổng 2.1]
	
	

	2.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	a
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	DOANH THU 
	
	
	
	
	[Tổng 2.2]
	
	

	…
	Tên công trình thứ … (Tọa độ:…)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí duy trì của thôn
	
	
	
	
	[Tổng A]= [Tổng 1.1]+ [Tổng 2.1]+…
	
	

	
	Tổng doanh thu của thôn
	
	
	
	
	[Tổng B]= [Tổng 1.2]+ [Tổng 2.2]+…
	
	

	
	TỔNG KINH PHÍ 
CỦA THÔN
	
	
	
	
	[Tổng A] - [Tổng B]
	
	

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu:
Mục 1.1, 2.1,…: Hạng mục công trình
- Cột (3): Ghi đơn vị tính của hạng mục công trình viễn thông;
- Cột (4): Ghi khối lượng của hạng mục công trình viễn thông;
- Cột (5): Ghi định mức của hạng mục công trình;
- Cột (6): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ.
- Cột (7): Ghi chi phí duy trì cho hạng mục công trình viễn thông.
- Cột (8): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.
Mục 1.2, 2.2,… : Doanh thu: Doanh nghiệp kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ vào cột (7).










Mẫu số 06/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC CHI PHÍ TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
VÀ TRONG HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP

BIỂU 01
THUYẾT MINH CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
 Dịch vụ: …
Địa chỉ cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Vị trí thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi kinh độ, vĩ độ]
 (Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
I. Đối với nhiệm vụ 1.1 quy định tại điểm a khoản 1 Mục III Điều 1, nhiệm vụ 1.3 quy định tại điểm c khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tài sản cố định
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ năm… đến năm…)
	Chi phí khấu hao 
TSCĐ
(đồng)
	Chi phí khấu hao đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm …
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tài sản cố định thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông được hỗ trợ theo phương án thiết kế.
- Cột (2): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (3): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (4): Ghi nguyên giá tài sản cố định. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại. 
- Cột (5): Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ là tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ được ghi theo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được phê duyệt.
- Cột (6): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (7): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là 7 năm (84 tháng) kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (8): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định từ năm tài sản được đưa vào sử dụng lần đầu đến năm hết khấu hao.
- Cột (9), cột (10), cột (11): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến năm hết khấu hao.
- Cột (12): Ghi tổng số chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian được hỗ trợ 7 năm.
II. Đối với nhiệm vụ 1.5 quy định tại điểm đ khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tài sản cố định
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Chi phí nâng cấp
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu đưa vào cung cấp dịch vụ
 (từ tháng… năm…)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng… năm…)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ năm… đến năm…)
	Chi phí khấu hao TSCĐ để nâng cấp
(đồng)
	Chi phí khấu hao đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm …
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=10+11+12
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tài sản cố định thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (2): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (3): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Đối với tài sản cố định không được nâng cấp thì không điền thông tin vào các cột từ cột (4) đến cột (13). Đối với tài sản cố định được nâng cấp thì điền thông tin vào các cột từ cột (4) đến cột (14) theo hướng dẫn sau:
- Cột (4): Ghi nguyên giá tài sản cố định. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (5): Ghi chi phí nâng cấp tài sản cố định.
- Cột (6): Ghi tháng bắt đầu đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được phê duyệt.
- Cột (7): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích sau khi được nâng cấp.
- Cột (8): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là 7 năm (84 tháng) kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (9): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được nâng cấp từ năm tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến năm hết khấu hao.
- Cột (10), cột (11), cột (12): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng để nâng cấp từ thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ đến năm hết khấu hao .
- Cột (14): Đối với tài sản cố định được nâng cấp do đầu tư mới ghi “Nâng cấp toàn bộ”, đối với tài sản cố định được nâng cấp trên tài sản cố định đã có ghi “Nâng cấp một phần”.

BIỂU 02
THUYẾT MINH CHI PHÍ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
 Dịch vụ: …
Địa chỉ cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Vị trí thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi kinh độ, vĩ độ]
 (Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
Đơn vị tính: Đồng.
	STT
	Các khoản chi phí
	Ghi chú

	
	Chi phí nhân công
	Chi phí điện năng
	Chi phí bảo dưỡng
	Chi phí sửa chữa thường xuyên
	Chi phí thuê địa điểm, mặt bằng
	Tổng cộng
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7

	1
	
	 
	
	
	
	
	

	...
	
	 
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
Biểu này dùng để thuyết minh chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông đối với các nội dung nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1.1, nhiệm vụ 1.2, nhiệm vụ 1.3, nhiệm vụ 1.4 (đối với khu vực nhà giàn trên biển) và nhiệm vụ 1.5 tại khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 777/QĐ-TTg.
- Cột (1), (2), (3), (4), (5): Là các chi phí do doanh nghiệp đề xuất.



BIỂU 03
THUYẾT MINH CHI PHÍ THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Dịch vụ: …
Địa chỉ cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Vị trí thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi kinh độ, vĩ độ]
 (Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung chi phí thuê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Các khoản chi phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thuê cơ sở hạ tầng
	Chi phí mua lưu lượng, dịch vụ viễn thông
	Thuê đường truyền dẫn
	Thuê dịch vụ vệ tinh
	Tổng cộng
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4+5+6+7
	9

	1
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
Biểu này dùng để thuyết minh chi phí thuê đối với các nội dung nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1.1, nhiệm vụ 1.3 (đối với khu vực nhà giàn trên biển) và nhiệm vụ 1.5 tại khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 777/QĐ-TTg.
- Cột (1):  Ghi nội dung chi phí là tên của chi phí ở Cột (4), Cột (5), Cột (6), Cột (7). 
- Cột (2): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông.
- Cột (3): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (4), (5), (6), (7): Là các chi phí doanh nghiệp đề xuất. 

Mẫu số 07/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU, THANH TOÁN 
(THEO PHƯƠNG THỨC GIAO NHIỆM VỤ)
BIỂU 01
TỔNG HỢP KINH PHÍ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
 ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: …
Dịch vụ: …
Kỳ báo cáo: …
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
I. Đối với nhiệm vụ 1.1 quy định tại điểm a khoản 1 Mục III Điều 1, nhiệm vụ 1.3 quy định tại điểm c khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Vị trí thiết lập công trình
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Kinh phí
(đồng)
	Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Chi phí thuê
	Chi phí khác
	Doanh thu phát sinh
	Kinh phí đề nghị được hỗ trợ
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=8+9+10+11-12
	14

	1
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (1), cột (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (3): Ghi tên nhà giàn trên biển.
- Cột (4): Ghi vị trí (kinh độ, vĩ độ) khu vực đặt cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (5): Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ là tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (6): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (7): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là 7 năm (84 tháng) kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (8): Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông là chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.
- Cột (9): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông là chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.
- Cột (10):  Chi phí thuê (nếu có) (không trùng với nội dung chi phí tại cột (8), cột (9)).
- Cột (11): Chi phí khác theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
- Cột (12): Doanh thu phát sinh theo quy định.


II. Đối với nhiệm vụ 1.5 quy định tại điểm đ khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Vị trí thiết lập công trình
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ                              
(số tháng)
	Kinh phí
(đồng)
	Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi phí khấu hao các TSCĐ được sử dụng để nâng cấp 
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Chi phí thuê để nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí khác
	Doanh thu phát sinh
	Kinh phí đề nghị được hỗ trợ
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=8+9+10+11-12
	14

	1
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (1), cột (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (3): Ghi tên địa bàn, khu vực được hỗ trợ.
- Cột (4): Ghi vị trí (kinh độ, vĩ độ) khu vực đặt cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (5): Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ là tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ sau khi nâng cấp.
- Cột (6): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (7): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là 7 năm (84 tháng) kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (8): Chi phí khấu hao các loại tài sản cố định được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông là chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.
- Cột (9): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông là chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.
- Cột (10): Chi phí thuê để nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông (nếu có) (không trùng với nội dung chi phí tại cột (8), cột (9)).
- Cột (11): Chi phí khác theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
- Cột (12): Doanh thu phát sinh theo quy định.
III. Đối với nhiệm vụ 1.2 quy định tại điểm b khoản 1 Mục III Điều 1 và Nhiệm vụ 1.4 quy định tại điểm d khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Vị trí thiết lập công trình
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Kinh phí
(đồng)
	Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	
	
	
	
	
	
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Doanh thu phát sinh
	Kinh phí đề nghị được hỗ trợ
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7-8
	10

	1
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	...
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (1), (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
 - Cột (3): Ghi tên nhà giàn trên biển.
- Cột (4): Ghi vị trí (kinh độ, vĩ độ) khu vực đặt cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (5): Ghi thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ được quy định trong hợp đồng đã ký.
- Cột (6): Ghi thời gian tính hỗ trợ được quy định trong hợp đồng đã ký.
- Cột (7): Ghi chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông thực tế theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.
- Cột (8): Ghi doanh thu phát sinh theo quy định.

BIỂU 02
THUYẾT MINH CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
 ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: …
Dịch vụ: …
Địa chỉ cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Vị trí thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi kinh độ, vĩ độ]
Kỳ báo cáo: …
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
I. Đối với nhiệm vụ 1.1 quy định tại điểm a khoản 1 Mục III Điều 1, nhiệm vụ 1.3 quy định tại điểm c khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên công trình
	Vị trí thiết lập công trình
	Tên tài sản cố định 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ năm… đến năm…)
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế
(đồng)
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ trong kỳ báo cáo
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm …
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên công trình tại nhà giàn trên biển.
- Cột (2) Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) của công trình.
- Cột (3): Ghi tên tài sản cố định thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông được hỗ trợ.
- Cột (4): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (5): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (6): Ghi nguyên giá tài sản cố định theo quyết toán công trình, hạng mục công trình của doanh nghiệp đã được phê duyệt. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (7): Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ là tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (8): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (9): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định từ năm tài sản được đưa vào sử dụng lần đầu đến năm hết khấu hao.
- Cột (10), cột (11), cột (12): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định là số chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp từ năm tài sản được đưa vào sử dụng lần đầu đến năm hết khấu hao.
- Cột (13): Ghi chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị được hỗ trợ trong 7 năm từ thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ.
- Cột (14): Ghi chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị được hỗ trợ trong kỳ báo cáo.
- Cột (15): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình/hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.


II. Đối với nhiệm vụ 1.5 quy định tại điểm đ khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 777/QĐ-TTg.
	STT
	Tên tài sản cố định 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Giá trị còn lại trước khi nâng cấp
(đồng)
	Kinh phí nâng cấp
(đồng)
	Giá trị tài sản sau khi nâng cấp
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
(từ tháng… năm…)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng… năm…)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ năm… đến năm…)
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế để nâng cấp
(Đồng)
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ trong kỳ báo cáo
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm …
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tài sản cố định thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông được hỗ trợ.
- Cột (2): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (3): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (4): Ghi nguyên giá tài sản cố định theo quyết toán công trình, hạng mục công trình của doanh nghiệp đã được phê duyệt. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (5): Ghi giá trị còn lại của tài sản cố định tại thời điểm trước khi cơ sở hạ tầng viễn thông được nâng cấp.
- Cột (6): Ghi kinh phí nâng cấp tài sản cố định để đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (7): Ghi giá trị tài sản cơ sở hạ tầng viễn thông sau khi nâng cấp.
- Cột (8): Ghi tháng bắt đầu đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (9): Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (10): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là 7 năm (84 tháng) kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (11): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được nâng cấp từ năm tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến năm hết khấu hao.
- Cột (12), cột (13), cột (14): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng để nâng cấp là số chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp từ thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ đến năm hết khấu hao.
- Cột (15): Ghi tổng chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị được hỗ trợ.
- Cột (16): Ghi chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị được hỗ trợ trong kỳ báo cáo.
- Cột (17): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình/hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.
- Cột (18): Đối với tài sản cố định được nâng cấp do đầu tư mới ghi “Nâng cấp toàn bộ”, đối với tài sản cố định được nâng cấp trên tài sản cố định đã có ghi “Nâng cấp một phần”.
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BIỂU 03
THUYẾT MINH CHI PHÍ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
 ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: …
Dịch vụ: …
Địa chỉ cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Vị trí thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông:… [Ghi kinh độ, vĩ độ]
Thời gian thực hiện: …
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
Đơn vị tính: Đồng.
	STT
	Các khoản chi phí
	Ghi chú

	
	Chi phí nhân công
	Chi phí điện năng
	Chi phí bảo dưỡng
	Chi phí sửa chữa thường xuyên
	Chi phí thuê địa điểm, mặt bằng
	Tổng cộng
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7

	1
	
	 
	
	
	
	
	

	...
	
	 
	
	
	
	
	



Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)




	……………, ngày … tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi biểu:
Biểu này dùng để thuyết minh chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông đối với các nội dung nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1.1, nhiệm vụ 1.2, nhiệm vụ 1.3, nhiệm vụ 1.4 (đối với khu vực nhà giàn trên biển) và nhiệm vụ 1.5 tại khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 777/QĐ-TTg.
- Cột (1), (2), (3), (4), (5): Là các chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.




Hướng dẫn số 08/CCDV, Phụ lục II
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC MẪU BIỂU CỦA
NHIỆM VỤ HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2026/TT-BKHCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	1. Hướng dẫn cách ghi Mẫu số 03 Phụ lục XI
a) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.1, Nhiệm vụ 1.3 của Chương trình
-  Điền thông tin vào các Cột (1), Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5), Cột (6), Cột (7), Cột (8), Cột (9), Cột (10), Cột (20); không điền thông tin vào các cột còn lại trong Mẫu số 03;
- Cột (2), (3), (4): Ghi tên tỉnh, tên xã, tên thôn/nhà giàn của thôn/nhà giàn chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập (dịch vụ viễn thông di động mặt đất/dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất);
- Cột (5): Ghi (X) nếu Cột (4) là nhà giàn trên biển;
- Cột (6): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) địa điểm xác định khu vực lõm sóng.
- Cột (7): Điền tổng số hộ dân trong thôn;
- Cột (8): Điền tổng số dân trong thôn;
- Cột (9): Đánh dấu (X) nếu thôn/nhà giàn trên biển đã có điện lưới;
- Cột (10): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) của vị trí dự kiến đặt cơ sở hạ tầng viễn thông (là tọa độ đặt cột anten đối với Nhiệm vụ 1.1, tọa độ đặt splitter đối với Nhiệm vụ 1.3). Trong trường hợp cần nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ thì ghi tọa độ mỗi cơ sở hạ tầng viễn thông trên 1 dòng. Tọa độ đặt cơ sở hạ tầng viễn thông phải thuộc thôn cần cung cấp dịch vụ.
Việc xác định địa điểm khu vực lõm sóng, đề xuất số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông và tọa độ dự kiến đặt cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại mỗi thôn đáp ứng yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư số 51/2026/TT-BKHCN.
b) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.2, Nhiệm vụ 1.4 của Chương trình
-  Điền thông tin vào các cột trong Mẫu số 03 trừ Cột (10);
- Từ Cột (2) đến Cột (9): Điền thông tin như hướng dẫn ở điểm a;
· Cột (11), Cột (13): Tên tiêu đề của cột ghi tên Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; Đánh dấu (X) nếu doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
· Cột (12), Cột (14): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) của vị trí đặt cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ (là tọa độ đặt cột anten đối với cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất; là tọa độ đặt Splitter đối với cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất). Trong trường hợp có nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng thì ghi tọa độ mỗi cơ sở hạ tầng viễn thông trên 1 dòng. Tọa độ đặt cơ sở hạ tầng viễn thông phải thuộc thôn cần cung cấp dịch vụ;
· Cột (15): Trường hợp có nhiều hơn hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì bổ sung thêm các cột để đủ cung cấp thông tin về tất cả các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ. Cách điền thông tin như hướng dẫn điền Cột (11), Cột (12);
· Cột (16): Điền thời điểm doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ tại thôn. Trường hợp thôn có nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng viễn thông thì điền thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ của mỗi cơ sở hạ tầng viễn thông trên 1 dòng tương ứng;
· Cột (17): Đề xuất nâng cấp (nếu có);
· Cột (18), cột (19): Ghi tên xã, tên thôn được thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập (trước khi sáp nhập).
c) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình
-  Điền thông tin vào các cột trong Mẫu số 03 trừ Cột (10);
- Từ Cột (2) đến Cột (9): Điền thông tin như hướng dẫn ở điểm a;
· Từ Cột (11) đến Cột (16) và Cột (18), Cột (19): Điền thông tin như hướng dẫn ở điểm b;
· Cột (17): Điền “A” trong trường hợp đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông để phù hợp với sự phát triển của công nghệ trong Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình. Điền “B” trong trường hợp đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc trong Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình.
	2. Hướng dẫn cung cấp hồ sơ quy định tại mục “5. Hồ sơ tài liệu cần cung cấp” tại Mẫu số 04 Phụ lục XI
Đối với công trình/hạng mục công trình tại từng thôn, bản/ vị trí khác: Cung cấp hồ sơ tài liệu thuyết minh bao gồm:
a)  Bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Bảng 01 dưới đây:






[bookmark: _GoBack]BẢNG 01
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG  
CÁC HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT 
Địa bàn cung cấp dịch vụ: Tên tỉnh, xã, thôn
Vị trí cơ sở hạ tầng viễn thông: Tọa độ đặt cột anten
	
STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Thiết bị BTS:
	
	
	

	1.1
	Hạng mục thiết bị Macro 4G
	
	
	

	1.2
	Hạng mục thiết bị Remote 4G
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	II
	Cột Anten: 
	
	
	

	2.1
	Hạng mục cột Anten dây co cao 15m vùng gió I
	
	
	

	2.2
	Hạng mục cột Anten dây co cao 18m vùng gió I
	
	
	

	2.3
	Hạng mục cột Anten dây co cao 21m vùng gió I
	
	
	

	2.4
	Hạng mục cột Anten dây co cao 24m vùng gió I
	
	
	

	2.5
	Hạng mục cột Anten dây co cao 30m vùng gió I
	
	
	

	2.6
	Hạng mục cột Anten dây co cao 36m vùng gió I
	
	
	

	2.7
	Hạng mục cột Anten dây co cao 42m vùng gió I
	
	
	

	2.8
	Hạng mục cột Anten dây co cao 44,5m vùng gió I
	
	
	

	2.9
	Hạng mục cột Anten tự đứng bê tông ly tâm 18m vùng gió I
	
	
	

	2.10
	Hạng mục cột Anten tự đứng thép 18m trong vùng gió I
	
	
	

	2.11
	Hạng mục cột Anten tự đứng Monopole 15m trong vùng gió I
	
	
	

	2.12
	Hạng mục cột Anten dây co cao 15m vùng gió II
	
	
	

	2.13
	Hạng mục cột Anten dây co cao 18m vùng gió II
	
	
	

	2.14
	Hạng mục cột Anten dây co cao 21m vùng gió II
	
	
	

	2.15
	Hạng mục cột Anten dây co cao 24m vùng gió II
	
	
	

	2.16
	Hạng mục cột Anten dây co cao 30m vùng gió II
	
	
	

	2.17
	Hạng mục cột Anten dây co cao 36m vùng gió II
	
	
	

	2.18
	Hạng mục cột Anten dây co cao 42m vùng gió II
	
	
	

	2.19
	Hạng mục cột Anten dây co cao 44,5m vùng gió II
	
	
	

	2.20
	Hạng mục cột Anten tự đứng bê tông ly tâm 18m vùng gió II
	
	
	

	2.21
	Hạng mục cột Anten tự đứng thép 18m trong vùng gió II
	
	
	

	2.22
	Hạng mục cột Anten tự đứng Monopole 15m trong vùng gió II
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	III
	Nhà trạm
	
	
	

	3.1
	Nhà trạm Macro
	
	
	

	3.2
	Nhà trạm Remote
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	IV
	Truyền dẫn
	
	
	

	4.1
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột bê tông 7m xây dựng mới
	
	
	

	4.2
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	
	
	

	4.3
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	
	
	

	4.4
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	
	
	

	4.5
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột bê tông 8m xây dựng mới
	
	
	

	4.6
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	
	
	

	4.7
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV100 loại 12fo treo trên cột 7m xây dựng mới
	
	
	

	4.8
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	4.9
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV300 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	4.10
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV500 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	4.11
	Hạng mục thiết bị truyền dẫn quang
	
	
	

	4.12
	Hạng mục truyền dẫn Viba IP
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	V
	Cáp nguồn AC
	
	
	

	5.1
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	
	
	

	5.2
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	
	
	

	5.3
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	
	
	

	5.4
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	
	
	

	5.5
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	
	
	

	5.6
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	
	
	

	5.7
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	
	
	

	5.8
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	
	
	

	5.9
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	
	
	

	…
	…
	
	
	



Ghi chú: Các hạng mục theo Thiết kế tiêu chuẩn hạng mục công trình viễn thông để đáp ứng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



























b) Bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất theo Bảng 02 dưới đây:

BẢNG 02
 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG  
CÁC HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG TRÊN MẠNG 
VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
Địa bàn cung cấp dịch vụ: Tên tỉnh, xã, thôn
Vị trí cơ sở hạ tầng viễn thông: Tọa độ đặt Splitter
	
STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Thiết bị:
	
	
	

	1.1
	Thiết bị đầu cuối OLT, SPLITTER, ODF 
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	II
	Truyền dẫn
	
	
	

	2.1
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột bê tông 7m xây dựng mới
	
	
	

	2.2
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	
	
	

	2.3
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	
	
	

	2.4
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có	
	
	
	

	2.5
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột bê tông 8m xây dựng mới
	
	
	

	2.6
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	
	
	

	2.7
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV100 loại 12fo treo trên cột 7m xây dựng mới
	
	
	

	2.8
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	2.9
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV300 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	2.10
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV500 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	
	
	

	…
	…
	
	
	



Ghi chú: Các hạng mục theo Thiết kế tiêu chuẩn hạng mục công trình viễn thông để đáp ứng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








